
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

STT MSSV Họ Tên Hệ ĐT Mã lớp Thời gian học Phòng học GIẢNG VIÊN

1 21522603 Phạm Đô Thành CLC ENGA1.M11 Online

2 21520567 Ngô Trần Tuấn Anh CLC ENGA1.M11 Online

3 21522263 Tô Thế Kiệt CLC ENGA1.M11 Online

4 21522408 Phạm Trọng Nhân CLC ENGA1.M11 Online

5 21522165 Thi Vĩnh Huy CLC ENGA1.M11 Online

6 21521904 Nguyễn Đức Cường CLC ENGA1.M11 Online

7 21522234 Trần Đăng Khoa CLC ENGA1.M11 Online

8 21522210 Nguyễn Quốc Khánh CLC ENGA1.M11 Online

9 21521337 Lê Công Quang CLC ENGA1.M11 Online

10 21521858 Ong Vương Gia Bảo CLC ENGA1.M11 Online

11 21520193 Hoàng Minh Đức CLC ENGA1.M11 Online

12 21522360 Ngô Hoài Nam CLC ENGA1.M11 Online

13 21521820 Khương Việt Anh CLC ENGA1.M11 Online

14 21522716 Ngô Khánh Trình CLC ENGA1.M11 Online

15 21522138 Đỗ Gia Huy CLC ENGA1.M11 Online

16 21522531 Trần Hoàng Quý CLC ENGA1.M11 Online

17 21522594 Võ Quyết Thắng CLC ENGA1.M11 Online

18 21522630 Võ Minh Thiện CLC ENGA1.M11 Online

19 21522273 Lê Đình Lâm CLC ENGA1.M11 Online

20 21522643 Nguyễn Đức Thông CLC ENGA1.M11 Online

21 21520179 Đỗ Tiến Đạt CLC ENGA1.M11 Online

22 21520874 Phan Nhật Hoàng CLC ENGA1.M11 Online

23 21521959 Dương Viết Đức CLC ENGA1.M11 Online

24 21522264 Trần Gia Kiệt CLC ENGA1.M11 Online

25 21522118 Nguyễn Hữu Hưng CLC ENGA1.M11 Online

DANH SÁCH LỚP ANH VĂN SƠ CẤP 1 - KHOÁ K16 - 2021

Tối 2 4 6 (Từ 17h30 đến 20h00) Ngô Thị Kim Phụng



DANH SÁCH LỚP ANH VĂN SƠ CẤP 1 - KHOÁ K16 - 2021

1 21521778 Huỳnh Thanh Nguyên C.QUI ENGA1.M12 Online

2 21522671 Tô Mạnh Tiến C.QUI ENGA1.M12 Online

3 21522679 Trần Trung Tín C.QUI ENGA1.M12 Online

4 21520360 Đỗ Phú Nghĩa C.QUI ENGA1.M12 Online

5 21522122 Nông Mạnh Hùng C.QUI ENGA1.M12 Online

6 21522815 Trần Thị Mỹ Xoan C.QUI ENGA1.M12 Online

7 21522546 Thạch Sang C.QUI ENGA1.M12 Online

8 21522751 Lê Văn Tuấn C.QUI ENGA1.M12 Online

9 21521036 Nguyễn Tuấn Kiệt C.QUI ENGA1.M12 Online

10 21522260 Phạm Anh Kiệt C.QUI ENGA1.M12 Online

11 21520115 Nguyễn Trung Tính C.QUI ENGA1.M12 Online

12 21522278 Trần Phúc Lâm C.QUI ENGA1.M12 Online

13 21522730 Hồ Đức Trưởng C.QUI ENGA1.M12 Online

14 21522548 Ma Seo Sầu C.QUI ENGA1.M12 Online

15 21520486 Nguyễn Đình Minh Toàn C.QUI ENGA1.M12 Online

16 21521811 Nguyễn Thành An C.QUI ENGA1.M12 Online

17 21520524 Nguyễn Phương Tùng C.QUI ENGA1.M12 Online

18 21522479 Trần Hoàng Phúc C.QUI ENGA1.M12 Online

19 21520033 Hà Văn Hoàng C.QUI ENGA1.M12 Online

20 21521064 Huỳnh Phước Lân C.QUI ENGA1.M12 Online

21 21522386 Cầm Bá Nguyễn C.QUI ENGA1.M12 Online

22 21522427 Lê Yến Nhi C.QUI ENGA1.M12 Online

23 21520472 Nguyễn Minh Thư C.QUI ENGA1.M12 Online

24 21521546 Nguyễn Gia Toàn C.QUI ENGA1.M12 Online

25 21522440 Nguyễn Duy Phan C.QUI ENGA1.M12 Online

26 21522598 Nguyễn Hoàng Công Thành C.QUI ENGA1.M12 Online

27 16520966 Nguyễn Đình Phương C.QUI ENGA1.M12 Online

28 21521879 Trần Văn Bình C.QUI ENGA1.M12 Online

29 21521776 Chu Văn Cường C.QUI ENGA1.M12 Online

30 21521780 Hứa Văn Sương C.QUI ENGA1.M12 Online

Nguyễn Tấn LợiTối 2 4 6 (Từ 17h30 đến 20h00)



DANH SÁCH LỚP ANH VĂN SƠ CẤP 1 - KHOÁ K16 - 2021

1 21520607 Lâm Gia Bảo CLC ENGA1.M13 Online

2 21520340 Trần Thị Tuyết Mai CLC ENGA1.M13 Online

3 21521957 Trần Đông Đông CLC ENGA1.M13 Online

4 21522279 Lê Công Lập CLC ENGA1.M13 Online

5 21521076 Mai Xuân Linh CLC ENGA1.M13 Online

6 21522416 Huỳnh Ngộc Nhất CLC ENGA1.M13 Online

7 21522619 Dương Đại Thiên CLC ENGA1.M13 Online

8 21522689 Trần Văn Toán CLC ENGA1.M13 Online

9 21520337 Đỗ Thị Yến Ly CLC ENGA1.M13 Online

10 21522153 Nguyễn Hữu Huy CLC ENGA1.M13 Online

11 21522553 Lê Hồng Sơn CLC ENGA1.M13 Online

12 21522608 Lê Phương Thảo CLC ENGA1.M13 Online

13 21522736 Đào Anh Tú CLC ENGA1.M13 Online

14 21521219 Nguyễn Thanh Nhân CLC ENGA1.M13 Online

15 21522401 Huỳnh Mai Cao Nhân CLC ENGA1.M13 Online

16 21522414 Đinh Vũ Minh Nhật CLC ENGA1.M13 Online

17 21520362 Nguyễn Chánh Nghĩa CLC ENGA1.M13 Online

18 21521576 Bùi Đình Triệu CLC ENGA1.M13 Online

19 21521870 Nguyễn Lê Won Bin CLC ENGA1.M13 Online

20 19521235 Huỳnh Công Bảng CLC ENGA1.M13 Online

21 21521444 Nguyễn Minh Thanh CLC ENGA1.M13 Online

22 21521809 Nguyễn Quốc An CLC ENGA1.M13 Online

23 21522612 Bùi Văn Thi CLC ENGA1.M13 Online

24 21520479 Nguyễn Hữu Tiến CLC ENGA1.M13 Online

25 21520901 Phạm Mạnh Hùng CLC ENGA1.M13 Online

Tối 3 5 7 (Từ 17h30 đến 20h00) Nguyễn Nữ Huyền Trang



DANH SÁCH LỚP ANH VĂN SƠ CẤP 1 - KHOÁ K16 - 2021

1 21522613 Nguyễn Cao Thi C.QUI ENGA1.M14 Online

2 21522013 Trần Quang Huy C.QUI ENGA1.M14 Online

3 21520049 Nguyễn Nam Khánh C.QUI ENGA1.M14 Online

4 21520023 Võ Thùy Duyên C.QUI ENGA1.M14 Online

5 21521864 Trần Ngô Gia Bảo C.QUI ENGA1.M14 Online

6 21521919 Đào Hải Đăng C.QUI ENGA1.M14 Online

7 21521939 Nguyễn Thành Đạt C.QUI ENGA1.M14 Online

8 21521985 Nguyễn Văn Dược C.QUI ENGA1.M14 Online

9 21520372 Hoàng Phi Nhân C.QUI ENGA1.M14 Online

10 21522134 Bùi Gia Huy C.QUI ENGA1.M14 Online

11 21522244 Hà Đinh Kiên C.QUI ENGA1.M14 Online

12 21520330 Trương Thiên Lộc C.QUI ENGA1.M14 Online

13 21522460 Nguyễn Trọng Tấn Phong C.QUI ENGA1.M14 Online

14 21521487 Đặng Ngọc Minh Thư C.QUI ENGA1.M14 Online

15 21522569 Hồ Thị Mỹ Tâm C.QUI ENGA1.M14 Online

16 21522601 Nguyễn Thạch Minh Thanh C.QUI ENGA1.M14 Online

17 21522597 Mai Đức Thành C.QUI ENGA1.M14 Online

18 21522749 Đinh Minh Tuấn C.QUI ENGA1.M14 Online

19 21520121 Lê Thanh Tùng C.QUI ENGA1.M14 Online

20 21520401 Phạm Trương Hoàng Phúc C.QUI ENGA1.M14 Online

21 21522163 Phạm Quang Huy C.QUI ENGA1.M14 Online

22 21522131 Trịnh Thị Bích Hường C.QUI ENGA1.M14 Online

23 21522759 Phạm Minh Tuấn C.QUI ENGA1.M14 Online

24 21520314 Nguyễn Văn Khang Kim C.QUI ENGA1.M14 Online

25 21522509 Hoàng Anh Đức Đăng Quang C.QUI ENGA1.M14 Online

26 21520301 Nguyễn Anh Khôi C.QUI ENGA1.M14 Online

Tối 3 5 7 (Từ 17h30 đến 20h00) Trần Trương Thị Ngọc



DANH SÁCH LỚP ANH VĂN SƠ CẤP 1 - KHOÁ K16 - 2021

1 21521907 Phan Bá Cường CLC ENGA1.M15 Online

2 21522148 Ngô Quốc Huy CLC ENGA1.M15 Online

3 21522635 Lê Quang Thịnh CLC ENGA1.M15 Online

4 21522250 Trần Trung Kiên CLC ENGA1.M15 Online

5 21520373 Nguyễn Đức Nhân CLC ENGA1.M15 Online

6 21520441 Trần Nguyễn Nhựt Tâm CLC ENGA1.M15 Online

7 21520458 Võ Thị Hoài Thanh CLC ENGA1.M15 Online

8 21521338 Lê Đăng Quang CLC ENGA1.M15 Online

9 21522302 Lê Trần Phi Long CLC ENGA1.M15 Online

10 21520310 Trần Minh Kiên CLC ENGA1.M15 Online

11 21521327 Nguyễn Gia Quân CLC ENGA1.M15 Online

12 21521830 Nguyễn Hoàng Anh CLC ENGA1.M15 Online

13 19522360 Lương Nguyễn Công Toàn CLC ENGA1.M15 Online

14 21520208 Nguyễn Minh Duy CLC ENGA1.M15 Online

15 21520374 Nguyễn Minh Nhàn CLC ENGA1.M15 Online

16 21521983 Tống Trần Tiến Dũng CLC ENGA1.M15 Online

17 21522607 Võ Minh Thanh CLC ENGA1.M15 Online

18 17520238 Lương Việt Anh CLC ENGA1.M15 Online

19 21520653 Trịnh Thị Mỹ Chung CLC ENGA1.M15 Online

20 21521419 Đỗ Đình Thạch CLC ENGA1.M15 Online

21 21521014 Phạm Trần Xuân Khôi CLC ENGA1.M15 Online

22 21522183 Hồ Đắc Khải CLC ENGA1.M15 Online

23 21522435 Phạm Văn Nhuận CLC ENGA1.M15 Online

24 21522526 Nguyễn Anh Quốc CLC ENGA1.M15 Online

Tối 3 5 7 (Từ 17h30 đến 20h00) Dương Kim Thùy Linh



DANH SÁCH LỚP ANH VĂN SƠ CẤP 1 - KHOÁ K16 - 2021

1 21520110 Nguyễn Trường Thịnh CLC ENGA1.M16 Online

2 21522281 Phạm Công Lập CLC ENGA1.M16 Online

3 21522723 Lê Quốc Trung CLC ENGA1.M16 Online

4 21522059 Lê Thị Thu Hiền CLC ENGA1.M16 Online

5 21522103 Võ Huy Hoàng CLC ENGA1.M16 Online

6 21522110 Bùi Mạnh Hùng CLC ENGA1.M16 Online

7 21522446 Nguyễn Lê Tiến Phát CLC ENGA1.M16 Online

8 21521107 Trần Thị Luyến CLC ENGA1.M16 Online

9 21521360 Trần Phước Anh Quốc CLC ENGA1.M16 Online

10 21521621 Đỗ La Quốc Tuấn CLC ENGA1.M16 Online

11 21522056 Hà Thị Thu Hiền CLC ENGA1.M16 Online

12 21522109 Từ Thị Huệ CLC ENGA1.M16 Online

13 21522184 Nguyễn Bình Khải CLC ENGA1.M16 Online

14 21522540 Trương Thị Minh Quỳnh CLC ENGA1.M16 Online

15 18520639 Nguyễn Văn Dũng CLC ENGA1.M16 Online

16 19522481 Trần Anh Tuấn CLC ENGA1.M16 Online

17 21520276 Đoàn Tấn Khang CLC ENGA1.M16 Online

18 21520440 Nguyễn Thị Nhật Tâm CLC ENGA1.M16 Online

19 21521848 Hoàng Gia Bảo CLC ENGA1.M16 Online

20 21522084 Võ Ngọc Hoài CLC ENGA1.M16 Online

21 21522623 Ngô Minh Thiên CLC ENGA1.M16 Online

22 21522649 Đào Nam Thuận CLC ENGA1.M16 Online

23 21522651 Phạm Minh Thuận CLC ENGA1.M16 Online

24 21522135 Bùi Quốc Huy CLC ENGA1.M16 Online

Ngô Thị Mỹ NgọcTối 3 5 7 (Từ 17h30 đến 20h00)



DANH SÁCH LỚP ANH VĂN SƠ CẤP 1 - KHOÁ K16 - 2021

1 21521887 Nguyễn Yến Châu C.QUI ENGA1.M17 Online

2 21520615 Nguyễn Minh Bảo C.QUI ENGA1.M17 Online

3 21521936 Nguyễn Duy Đạt C.QUI ENGA1.M17 Online

4 21522066 Hoàng Văn Hiệp C.QUI ENGA1.M17 Online

5 21522800 Nguyễn Long Vũ C.QUI ENGA1.M17 Online

6 21521819 Hoàng Hải Anh C.QUI ENGA1.M17 Online

7 21521636 Phạm Trọng Tuấn C.QUI ENGA1.M17 Online

8 21522327 Hồ Đình Mạnh C.QUI ENGA1.M17 Online

9 21522530 Hoàng Tất QUý C.QUI ENGA1.M17 Online

10 21521300 Trương Cao Phúc C.QUI ENGA1.M17 Online

11 21522465 Hà Lê Phú C.QUI ENGA1.M17 Online

12 21522352 Nguyễn Thị Trà My C.QUI ENGA1.M17 Online

13 21522729 Đỗ Xuân Trường C.QUI ENGA1.M17 Online

14 21521362 Dương Mai Quý C.QUI ENGA1.M17 Online

15 21522571 Lê Trần Mạnh Tâm C.QUI ENGA1.M17 Online

16 21522680 Hà Hữu Tính C.QUI ENGA1.M17 Online

17 21522049 Nguyễn Thị Bích Hảo C.QUI ENGA1.M17 Online

18 21522070 Lê Công Hiếu C.QUI ENGA1.M17 Online

19 21522439 Phan Văn Ninh C.QUI ENGA1.M17 Online

20 21522567 Nguyễn Hữu Tài C.QUI ENGA1.M17 Online

21 21520228 Nguyễn Minh Hiền C.QUI ENGA1.M17 Online

22 21520391 Võ Tá Phát C.QUI ENGA1.M17 Online

23 21521017 Trần Đình Khôi C.QUI ENGA1.M17 Online

24 21522062 Lìu Thế Hiền C.QUI ENGA1.M17 Online

Tối 2 4 6 (Từ 17h30 đến 20h00) Nguyễn Thị Huỳnh Như



DANH SÁCH LỚP ANH VĂN SƠ CẤP 1 - KHOÁ K16 - 2021

1 21520436 Hà Trọng Tài C.QUI ENGA1.M18 Online

2 21520537 Nguyễn Thị Bảo Xuyên C.QUI ENGA1.M18 Online

3 21520683 Nguyễn Thành Đăng C.QUI ENGA1.M18 Online

4 21521609 Lê Quí Tứ C.QUI ENGA1.M18 Online

5 21522593 Nông Đức Thắng C.QUI ENGA1.M18 Online

6 21520055 Phạm Thanh Lâm C.QUI ENGA1.M18 Online

7 21520535 Phạm Nguyễn Hà Vy C.QUI ENGA1.M18 Online

8 21521112 Nguyễn Thị Thanh Mai C.QUI ENGA1.M18 Online

9 21522116 Lương Vĩnh Hưng C.QUI ENGA1.M18 Online

10 21522617 Đinh Công Thiện C.QUI ENGA1.M18 Online

11 21522811 Nguyễn Lê Vy C.QUI ENGA1.M18 Online

12 21521572 Đỗ Hoàng Minh Triết C.QUI ENGA1.M18 Online

13 21520086 Huỳnh Lê Phong C.QUI ENGA1.M18 Online

14 21521405 Nguyễn Trọng Tâm C.QUI ENGA1.M18 Online

15 21521940 Nguyễn Thành Đạt C.QUI ENGA1.M18 Online

16 21522618 Đinh Minh Thiện C.QUI ENGA1.M18 Online

17 21522670 Nguyễn Thị Bích Tiên C.QUI ENGA1.M18 Online

18 21520129 Bùi Thị Như Ý C.QUI ENGA1.M18 Online

19 21520264 Nguyễn Phước Huy C.QUI ENGA1.M18 Online

20 21521433 Nguyễn Minh Thắng C.QUI ENGA1.M18 Online

21 21522502 Phan Tiến Quân C.QUI ENGA1.M18 Online

22 21520769 Hồ Đình Duy C.QUI ENGA1.M18 Online

23 21521556 Nguyễn Quốc Trạng C.QUI ENGA1.M18 Online

24 21521670 Nguyễn Hùng Vĩ C.QUI ENGA1.M18 Online

25 21521814 Phan Vĩnh An C.QUI ENGA1.M18 Online

26 21521909 Trần Văn Cường C.QUI ENGA1.M18 Online

27 21522095 Nguyễn Việt Hoàng C.QUI ENGA1.M18 Online

Hồ Thị Nhiên PhươngTối 3 5 7 (Từ 17h30 đến 20h00)



DANH SÁCH LỚP ANH VĂN SƠ CẤP 1 - KHOÁ K16 - 2021

1 21520448 Cao Nhật Thắng C.QUI ENGA1.M19 Online

2 21521398 Nguyễn Thanh Tài C.QUI ENGA1.M19 Online

3 21522083 Huỳnh Phú Hoài C.QUI ENGA1.M19 Online

4 21522086 Cù Ngọc Hoàng C.QUI ENGA1.M19 Online

5 21522641 Phạm Ngọc Thơ C.QUI ENGA1.M19 Online

6 21522727 Trần Triều Trung C.QUI ENGA1.M19 Online

7 21520101 Trương Văn Hoàng Sơn C.QUI ENGA1.M19 Online

8 21520414 Trần Minh Quân C.QUI ENGA1.M19 Online

9 21520488 Nguyễn Thị Huyền Trang C.QUI ENGA1.M19 Online

10 21520808 Nguyễn Hoàng Trung Hải C.QUI ENGA1.M19 Online

11 21521807 Nguyễn Phú An C.QUI ENGA1.M19 Online

12 21522675 Huỳnh Nhật Tín C.QUI ENGA1.M19 Online

13 21520484 Ngô Tất Tố C.QUI ENGA1.M19 Online

14 21521083 Lê Thị Bích Loan C.QUI ENGA1.M19 Online

15 21521168 Phạm Thị Nga C.QUI ENGA1.M19 Online

16 21521850 Mai Quốc Bảo C.QUI ENGA1.M19 Online

17 21521889 Nguyễn Thị Bích Chi C.QUI ENGA1.M19 Online

18 21521954 Hà Thị Hồng Diệu C.QUI ENGA1.M19 Online

19 21521974 Lê Anh Tuấn Dũng C.QUI ENGA1.M19 Online

20 21522010 Trần Minh Duy C.QUI ENGA1.M19 Online

21 21522096 Nguyễn Việt Hoàng C.QUI ENGA1.M19 Online

22 21521779 Trượng Văn Quốc C.QUI ENGA1.M14 Online

23 21520766 Đặng Quốc Duy C.QUI ENGA1.M19 Online

24 21521447 Nguyễn Văn Quốc Thanh C.QUI ENGA1.M19 Online

25 21522181 Danh Hoàng Khải C.QUI ENGA1.M19 Online

26 21522294 Lê Quốc Lợi C.QUI ENGA1.M19 Online

Huỳnh Ngọc AnTối 7 CN (Từ 17h30 đến 20h30)


